
1

TUẦN 12

TIẾT 23+24 - CHỦ ĐỀ: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI NHÀ TRẦN
(Tích hợp bài 13, 14, 15) – tiết 2 + 3

4. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế

a. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

- Quân đội gồm có cấm quân (đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình và nhà vua)

và quân ở các lộ; ở làng xã có hương binh; ngoài ra còn có quân của các vương

hầu.

- Quân đội được tuyển theo chính sách “ngụ binh ư nông”; “quân lính cốt tinh

nhuệ, không cốt đông”; xây dựng tinh thần đoàn kết.

- Học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ...

- Bố trí tướng giỏi, quân đông ở vùng hiểm yếu, nhất là biên giới phía Bắc.

b. Phục hồi và phát triển kinh tế

- Nông nghiệp: đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang, đắp đê phòng lụt, đào sông,

nạo vét kênh. Đặt chức Hà đê sứ để trông coi, đốc thúc việc đắp đê. Nông

nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển.

- Thủ công nghiệp: các xưởng thủ công của nhà nước và nhân dân được phục

hồi và phát triển các nghề như đồ gốm, chế tạo vũ khí, đúc đồng, làm giấy...

- Thương nghiệp: chợ mọc lên ngày càng nhiều ở các làng, xã. Ở kinh thành

Thăng Long, bên cạnh Hoàng thành, đã có 61 phường. Buôn bán với nước ngoài

cũng phát triển nhất là ở cảng Vân Đồn (Quảng Ninh).

II. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM DƯỚI THỜI

TRẦN

- HS đọc mục I SGK và hoàn thiện nội dung cuộc kháng chiến lần thứ nhất

chống quân xâm lược Mông Cổ trong bảng sau:
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Các cuộc kháng
chiến

Lần thứ nhất chống
quân Mông Cổ

Lần thứ hai chống
quân Nguyên

Lần thứ ba chống
quân Nguyên

Thời gian

Âm mưu xâm
lược

Người lãnh đạo

Chuẩn bị kháng
chiến của nhà

Trần

Các chiến thắng
tiêu biểu

Kết quả


